Phụ lục

	BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009 NGUỒN VỐN
QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ QUỸ NHÀ Ở XÃ HỘI

	                                   (Kèm theo Quyết định số 4178/QĐ-UBND  ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh)


	ĐVT: Triệu đồng

	Số thứ tự
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	TG KC HT
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch năm 2009
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	Tổng
số 
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị 
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	51.540
	22.288
	81
	5.096
	 

	 
	I. QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
	-
	
	 
	35.540
	22.288
	81
	4.096
	-

	A
	Thực hiện dự án
	-
	
	 
	24.391
	22.288
	81
	2.022
	-

	I
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	
	 
	20.391
	18.781
	81
	1.529
	-

	1
	Xây dựng hạ tầng khu chung cư cao tầng Nguyễn Văn Trỗi (khu A)
	BH
	2008-2009
	 
	435
	435
	 
	 
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	2
	Xây dựng chung cư đường Nguyễn Văn Trỗi (khu TDC A5)
	BH
	2007-2009
	15910m2
	16.000
	15.000
	 
	1.000
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	3
	Xây dựng cư xá Xí nghiệp In 100/33
	BH
	2008-2009
	1154m2
	3.000
	2.560
	 
	440
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	4
	Di chuyển trạm ra dar C51/E935/F30
	BH
	2008-2009
	
	956
	786
	81
	89
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	II
	Công trình khởi công mới
	-
	
	
	1.000
	900
	
	100
	-

	
	Xây dựng 8 căn nhà lô E cư xá Bạch Đằng
	BH
	2008-2009
	1475,4m2
	1.000
	900
	 
	100
	-

	III
	Công trình dự phòng
	-
	
	
	3.000
	2.607
	
	393
	-

	 
	Sửa chữa cư xá 5 tầng số 98 - 100 Quốc lộ I
	BH
	2007-2008
	 
	3.000
	2.607
	 
	393
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	B
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	100
	0
	0
	100
	-

	
	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu cư xá  12, 25, 38 đường Võ Thị Sáu cải tạo thành chung cư cao tầng
	BH
	 
	 
	100
	 
	 
	100
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	C
	Chuẩn bị đầu tư
	
	 
	 
	800
	0
	0
	800
	-

	1
	Xây dựng chung cư A6, A7 tái định cư đường Nguyễn Văn Trỗi
	BH
	2008-2009
	 
	500
	 
	 
	500
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	2
	Xây dựng mới chung cư cao tầng 98 - 100 Quốc lộ I (tên mới: Dự án Cao ốc 100 Hà Huy Giáp)
	BH
	2008-2009
	 
	300
	 
	 
	300
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	D
	Chuẩn bị thực hiện dự án
	 
	 
	 
	1.000
	0
	0
	1,000
	-

	1
	Xây dựng chung cư A6, A7 tái định cư đường Nguyễn Văn Trỗi
	BH
	2008-2009
	 
	500
	 
	 
	500
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	2
	Xây dựng mới chung cư cao tầng 98 - 100 Quốc lộ I (tên mới: Dự án Cao ốc 100 Hà Huy Giáp)
	BH
	2008-2009
	 
	500
	 
	 
	500
	Cty CP Kinh doanh nhà ĐN

	E
	Thanh toán vốn cho các dự án đầu tư đã quyết toán nhưng chưa cấp đủ vốn
	
	 
	 
	174
	174
	0
	0
	-

	
	Dự án quy hoạch khu nhà tập đoàn 54 P.Tam Hiệp
	BH
	 
	 
	174
	174
	 
	 
	 

	F
	Dự phòng bổ sung chênh lệch giá hoặc bố trí bổ sung các dự án xây dựng nhà ở khi đủ điều kiện về hồ sơ
	
	 
	 
	9.075
	 
	 
	 
	-

	
	II. QUỸ NHÀ Ở XÃ HỘI
	
	 
	 
	16.000
	 
	 
	1,000
	 

	A
	Chuẩn bị đầu tư
	
	 
	 
	1.000
	 
	 
	1,000
	 

	1
	Dự án xây dựng thí điểm nhà ở xã hội tại thành phố Biên Hòa (400 căn hộ)
	BH
	2009
	 
	500
	 
	 
	500
	Ban Quản lý Dự án XDDDCN

	2
	Dự án xây dựng thí điểm nhà ở xã hội tại huyện Nhơn Trạch (100 căn hộ)
	NT
	2008-2009
	 
	500
	 
	 
	500
	Ban Quản lý Dự án XDDDCN

	B
	Vốn để bố trí thực hiện dự án khi đủ điều kiện về hồ sơ
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	-
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